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BÁO CÁO

Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Kính gửi: Quốc hội khoá XV
Năm 2022, nước ta tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn chung toàn cầu và tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ, giám sát của Quốc hội, sự chung sức đồng lòng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các cấp, các ngành, các địa phương đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đề ra. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, có nhiều mặt cao hơn năm trước; sự phối hợp đồng bộ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực ngày càng chặt chẽ, có hiệu quả; gắn PCTN, TC với công tác tổ chức, cán bộ, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định về kỷ luật của Đảng, Nhà nước và xử lý hình sự; công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác PCTN, TC khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong cuộc đấu tranh PCTN, TC với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh để “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng. 
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC (Ban Chỉ đạo) đã sâu sát, quyết liệt, chỉ đạo toàn diện công tác PCTN, TC; chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định, định giá tài sản, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản; phát huy ngày càng hiệu quả cơ chế chỉ đạo, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo xây dựng, hoàn thành nhiều Đề án, nhiệm vụ quan trọng theo Kết luận và Chương trình công tác của Bộ Chính trị; chú trọng chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực tiễn, đúc rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC, nhất là tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC trên phạm vi toàn quốc giai đoạn 2012-2022, qua đó khẳng định những kết quả đạt được, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện PCTN, TC trong giai đoạn tiếp theo, lan tỏa quyết tâm đấu tranh PCTN, tiêu cực trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Trong chỉ đạo, điều hành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương bám sát và triển khai quyết liệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật, các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác đấu tranh PCTN, TC nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành, luôn bám sát thực tiễn, nhận diện đúng tình hình để đưa ra quyết sách kịp thời, chính xác, đạt hiệu quả cao nhất trong công tác PCTN, TC; kiên quyết xử lý nghiêm mọi trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng
a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ về công tác PCTN, TC năm 2022(
) theo Kế hoạch số 13-KH/BCĐTW ngày 26/01/2022(
) và Chương trình công tác năm 2022 (số 14-CTr/BCĐTW ngày 28/01/2022) của Ban Chỉ đạo. Trong đó, tập trung nghiên cứu, cụ thể hoá đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về PCTN, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hoàn thiện thể chế để “không thể tham nhũng”; tăng cường kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực có nhiều nguy cơ tiêu cực, tham nhũng và được dư luận quan tâm; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”(
)…
Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo(
) các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về công tác PCTN, TC theo Thông báo Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, TC. Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về đẩy mạnh PCTN, TC trong khối Chính phủ và chính quyền địa phương(
); chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác PCTN, TC trong thời gian tới (Văn bản số 890/TTg-V.I ngày 03/10/2022 của Văn phòng Chính phủ).

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan tham gia phối hợp, nghiên cứu, xây dựng các báo cáo, Đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo ban hành như: Báo cáo đánh giá thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ, đề xuất, kiến nghị; xây dựng Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công; tham gia xây dựng quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán; Đề án “Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp”…; chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc và một số Đề án khác liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng(
)…
b) Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về PCTN

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền xây dựng, ban hành, hoàn thiện kịp thời các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế, xã hội, nhất là các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành 163 Nghị định, 200 Nghị quyết. Thủ tướng Chính phủ ban hành 33 Quyết định, 27 Chỉ thị về quản lý, điều hành. Các Bộ, ngành, địa phương ban hành 11.173 văn bản; sửa đổi, bổ sung 361; bãi bỏ 438 văn bản nhằm cụ thể hoá, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước(
).
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương(
) tăng cường kiểm tra việc ban hành các văn bản dưới luật; đẩy mạnh rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện, khắc phục những sơ hở, bất cập dễ bị lợi dụng, lạm dụng để tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng, tín dụng, chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp; đấu giá đất, đấu thầu, mua sắm và quản lý, sử dụng thuốc chữa bệnh, trang thiết bị vật tư y tế; quản lý,  sử dụng tài chính công, tài sản công, quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch(
)… qua đó nhằm kịp thời bịt kín những “lỗ hổng”, ngăn chặn vi phạm pháp luật, không để phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo khung khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ, minh bạch, liệu lực, hiệu quả, vừa nâng cao hiệu quả PCTN, vừa thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội phát triển... 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 132/QĐ-TTg ngày 26/01/2022 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; chỉ đạo việc tổng kết, xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch tiếp tục thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; chỉ đạo triển khai sửa đổi, bổ sung, trình Quốc hội về Luật thi hành án dân sự, Pháp lệnh về chi phí giám định giá, Luật Đăng ký tài sản, Luật Đất đai năm 2013, Luật Thanh tra…
2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội và hợp tác quốc tế trong PCTN
a) Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC, gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần quan trọng vào việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tham nhũng, bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và công dân, giữ vững an ninh chính trị - xã hội, bảo vệ chế độ và bảo đảm cho kinh tế - xã hội đất nước phát triển bền vững theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. 
Các bộ, ngành, địa phương tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những văn bản được ban hành trong năm 2021, 2022
 dưới nhiều hình thức; đã xuất bản 656.526 đầu sách, tài liệu tuyên truyền về PCTN, TC; tổ chức 96.393 lớp cho 3.207.177 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... nhằm phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, TC góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm đối với công tác PCTN, TC. Ban Tuyên giáo Trung ương đã triển khai sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền PCTN. Các cơ quan chức năng đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí thông tin kịp thời kết quả các phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, kết quả xử lý kỷ luật của Đảng, kết luận thanh tra, kiểm toán, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế. 
Trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” 
, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương (tại Văn bản số 5092/VPCP-V.I ngày 08/9/2022 của Văn phòng Chính phủ) tổ chức thực hiện các giải pháp, kiến nghị được đưa ra qua tổng kết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN nói riêng. Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, vướng mắc về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, TC trong thời gian tới.

b) Phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tập hợp, tổng hợp, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; đề cao vai trò của mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; khen thưởng kịp thời cả về tinh thần và vật chất cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng(
).
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai các nội dung, nhiệm vụ về giám sát và phản biện xã hội, chú trọng thực hiện các nội dung giám sát đã được phân công chủ trì thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thực chất. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì giám sát 5 nội dung gồm: (1) Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ đảng viên; (2) Việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; (3) Việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; (4) Việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021-2025); (5) Việc thực hiện công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế…
Các cơ quan thông tấn, báo chí đã tích cực tham gia trong đấu tranh PCTN, TC có nhiều bài viết, chuyên đề, phóng sự tuyên truyền, lan tỏa các chủ trương, chính sách về PCTN,TC, những kết quả nổi bật về công tác đấu tranh PCTN; đồng thời chú trọng đưa tin bài biểu dương gương người tốt, việc tốt trong công tác đấu tranh PCTN; tích cực đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, cổ vũ, động viên, khích lệ Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh PCTN, TC.
c) Hợp tác quốc tế trong PCTN

Trong năm 2022, các hoạt động hợp tác quốc tế về PCTN tiếp tục được triển khai thực hiện, Việt Nam thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng(
); tích cực thực hiện các cam kết về PCTN trong APEC, ASEAN... Các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức của Việt Nam đã tham gia nhiều diễn đàn, làm việc, trao đổi với nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế(
) qua đó chia sẻ, chọn lọc, tiếp thu nhiều kinh nghiệm, đồng thời tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách, những kết quả tích cực của Việt Nam trong PCTN, tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị của Việt Nam trong đấu tranh PCTN,TC, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. 
3. Kiện toàn tổ chức, đẩy mạnh hoạt động của các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng

Các đơn vị chuyên trách chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tiếp tục được kiện toàn tổ chức, bộ máy(
), phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về PCTN và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nhất là các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV) thuộc Thanh tra Chính phủ đã tích cực tham mưu, giúp Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCTN; tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo việc triển khai, thực hiện Chương trình công tác trọng tâm hàng năm của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC; chủ trì tham mưu các cuộc sơ kết, tổng kết về công tác PCTN; xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; tham mưu phối hợp phục vụ tổng kết 10 năm công tác PCTN, TC giai đoạn 2012-2022; xây dựng báo cáo chuyên đề của Ban cán sự đảng Chính phủ về “Thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ; đề xuất, kiến nghị”, báo cáo “Đánh giá thực trạng kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong hoạt động thanh tra, đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục”; chủ động nắm tình hình, thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (“tham nhũng vặt”), thực hiện chương trình công tác thanh tra và các nhiệm vụ thanh tra đột xuất được giao(
).
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an đã tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế; đã thụ lý điều tra 11 vụ/46 bị can; trong đó: khởi tố mới 05 vụ/34 bị can, án cũ chuyển sang 06 vụ/12 bị can; thiệt hại trong các vụ án thụ lý: ước tính trên 981 tỷ đồng; tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý: trên 924 tỷ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 bất động sản (trị giá khoảng trên 100 tỷ đồng). Kết luận điều tra 07 vụ/28 bị can. Hiện đang điều tra 04 vụ/18 bị can.
Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao(
) đã thụ lý, thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết: (1) việc thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố gồm 15 tin báo; (2) các vụ án tham nhũng, chức vụ: 13 vụ/96 bị can; (3) về hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố: thụ lý giải quyết 06 vụ/63 bị can. Đã ban hành Cáo trạng truy tố 05 vụ/58 bị can. Còn 01 vụ/05 bị can (trong hạn luật định), tỷ lệ giải quyết đạt 83,3%.  

4. Về thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
a) Kết quả thực hiện công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động

Việc công khai, minh bạch và thực hiện trách nhiệm giải trình trong tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị nhất là trong các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng có chuyển biến tích cực; kịp thời công bố, công khai, thông tin báo chí về những vụ việc dư luận xã hội quan tâm, kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo, PCTN theo quy định của pháp luật; các bộ, ngành, địa phương kiểm tra tại 14.425 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch (tăng 39,71% so với năm 2021), phát hiện, chấn chỉnh, xử lý đối với 111 cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm. 
b) Kết quả xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ

Trong phạm vi quản lý nhà nước, các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc tăng cường hoàn thiện các quy định, quy chế, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về quản lý sử dụng vốn ngân sách, quản lý mua sắm sử dụng tài sản công, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, chế độ hội họp, chi tiêu nội bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Trong kỳ báo cáo, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 9.955 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 2.665 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 4.217 văn bản (gồm 519 văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ và 3.698 văn bản của địa phương). Qua kiểm tra, đã phát hiện, kết luận, kiến nghị xử lý 61 văn bản (gồm 09 văn bản của cấp bộ và 52 văn bản của địa phương). Tiến hành 3.927 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phát hiện 283 vụ việc, chấn chỉnh, xử lý 386 người vi phạm (tăng 2,6% số vụ và số người vi phạm so với năm 2021); kiến nghị thu hồi 50,8 tỷ đồng, đã được thu hồi được 43 tỷ đồng.
c) Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn 

Các bộ, ngành, địa phương đã chủ động và rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, chú trọng; đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.975 cơ quan, tổ chức, đơn vị (tăng 26,2% so với năm 2021); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 477 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp (tăng 299 trường hợp so với năm 2021). Năm 2022, có 14 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với tổng số tiền là 260,7 triệu đồng(
).

d) Kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn

Trong kỳ, các bộ, ngành, địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác người có chức vụ, quyền hạn theo quy định của Luật PCTN 2018 và các văn bản hướng dẫn; đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác của 52.716 cán bộ, công chức, viên chức. Việc chuyển đổi vị trí công tác đảm bảo, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị, góp phần phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
đ) Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt

- Kết quả thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi số quốc gia(
), coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ theo hướng chuyển đổi số một cách toàn diện; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là mục tiêu và là nguồn lực của chuyển đổi số; để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, hiệu quả hơn, từ đó tạo ra nguồn lực cho sự phát triển.
Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Kế hoạch hành động năm 2022(
). Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022, các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến cải cách hành chính trong thời gian qua. Qua đó, làm rõ kết quả cải cách hành chính đạt được trên các lĩnh vực quản lý của các bộ, ngành, địa phương; chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại, kịp thời chấn chỉnh, đề ra biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính những năm tiếp theo; phát hiện những cách làm hay, sáng tạo; ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương để chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước; tạo đột phá mới trong công tác cải cách hành chính giai đoạn từ nay đến năm 2030. 
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc công khai, công bố, cập nhật các TTHC được thực hiện thường xuyên trên Cổng dịch vụ công quốc gia và các kênh thông tin khác theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và thực hiện TTHC
. Các bộ, cơ quan ngang bộ đã ban hành 214 văn bản, các địa phương đã ban hành 1.709 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt thực hiện tốt các nhiệm vụ cải cách hành chính trên từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. 
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, giao Bộ Nội vụ đã triển khai đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS 2021) nhằm đánh giá khách quan kết quả triển khai cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công ở các địa phương trong cả nước(
). 
- Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, kết quả đạt được cụ thể như sau:

Tổng số lượng giao dịch nội tệ qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt trên 153,14 triệu giao dịch, với giá trị đạt trên 170,54 triệu tỷ đồng (tăng 11,02% về số lượng và 37,07% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ năm 2021). Tổng giá trị giao dịch qua Hệ thống bù trừ điện tử và chuyển mạch tài chính đạt hơn 3.665,42 triệu giao dịch, với giá trị đạt gần 39,09 triệu tỷ đồng. Trong 11 tháng, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 5.688 triệu giao dịch với giá trị hơn 188,5 triệu tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021 tăng 77,8% về số lượng và 36,3% về giá trị).
e) Kết quả thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong kỳ đã có 542.337 người thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Trên cơ sở Quy chế phối hợp giữa các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập được ban hành tại Quyết định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2022(
). Thanh tra Chính phủ đã có hướng dẫn và các bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương triển khai việc xác minh tài sản, thu nhập theo kế hoạch hằng năm đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được lựa chọn ngẫu nhiên. 
Đến nay có 7.662 người được xác minh tài sản, thu nhập; 4.934 số cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện các quy định về kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. Qua việc xác minh tài sản, thu nhập, có 74 người kê khai chưa đúng quy định, đã chấn chỉnh, kiểm điểm, xử lý theo quy định. Quá trình kiểm tra, xác minh cũng đã phát hiện một số vi phạm như tình trạng sai sót trong kê khai tài sản, thu nhập như sử dụng biểu mẫu chưa đúng quy định, nhiều trường hợp người kê khai còn chủ quan, không nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn, đồng thời cơ quan quản lý cán bộ chưa sâu sát trong việc hướng dẫn, kiểm tra, rà soát dẫn đến kê khai không đúng quy định; mặt khác, cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 nên nhiều bộ, ngành, địa phương không tổ chức được các hội nghị tập trung để quán triệt, hướng dẫn cụ thể và lưu ý về những điểm mới trong việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập nên phần nào ảnh hưởng đến kết quả thực hiện. 

g) Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng

Theo báo cáo của các bộ, ngành, các địa phương và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan, năm 2022 có 19 người đứng đầu đã bị xử lý do thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng (xử lý hình sự 10 người, cách chức 01 người, cảnh cáo 05 người, khiển trách 03 người). Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đã có tác dụng răn đe, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác PCTN tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách.

5. Về phòng, chống tham nhũng tại các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo; các bộ, ngành, địa phương chú trọng tăng cường quản lý nhà nước về PCTN khu vực ngoài Nhà nước; đã tuyên truyền, tập huấn cho các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, công ty đại chúng, các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán… về các quy định pháp luật liên quan đến công tác PCTN, phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố(
); tăng cường quản lý trong việc cấp phép thành lập các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ… (
).
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai 25 đoàn thanh, kiểm tra định kỳ và 40 đoàn kiểm tra đột xuất về hoạt động chào bán, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ, chào mua công khai, việc thực hiện nghĩa vụ của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết,... việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán đối với các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan; khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Qua đó góp phần phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu minh bạch, bền vững; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực tại các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước.
6. Công tác thanh tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng

a) Kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Toàn ngành Thanh tra đã triển khai 
7.844 cuộc thanh tra hành chính và 
195.326 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 
79.102,2 tỷ đồng, 
10.621,2 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 
227.168 tỷ đồng
; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán do chưa thực hiện đúng quy định và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 
51.934,1 tỷ đồng; ban hành 
137.671 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 
5.822,5 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 
2.649 tập thể và 
7.159 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 
538 vụ, 
306 đối tượng. Toàn ngành đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 
6.777 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 
4.696 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, các cơ quan chức năng đã thu hồi 
114.012,3 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 
42,5%), 
537,5 ha đất; xử lý hành chính 
2.917 tổ chức, 
7.498 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 
98 vụ, 
135 đối tượng; khởi tố 
16 vụ, 
68 đối tượng.

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã giải quyết 
24.075 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 
89,1%. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước 
132,9 tỷ đồng, 
122,1 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 
148,9 tỷ đồng, 
20,5 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 
119 tổ chức, 
576 cá nhân; kiến nghị xử lý 
547 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 
32 vụ, 
55 đối tượng. 

b) Kết quả kiểm toán(
)
Kiểm toán Nhà nước (KTNN), đối với kết quả kiểm toán: về kiến nghị xử lý tài chính: Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 36.293,5 tỷ đồng, gồm: Tăng thu NSNN 3.263 tỷ đồng; giảm chi NSNN 17.767,3 tỷ đồng; kiến nghị khác 14.464,7 tỷ đồng; giảm lỗ 798,5 tỷ đồng; KTNN đã kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới 233 văn bản, gồm: 02 luật; 06 Nghị định; 23 Thông tư và 202 văn bản khác; có 45 báo cáo kiểm toán có kiến nghị xử lý trách nhiệm tập thể cá nhân được phát hiện từ kết quả kiểm toán năm 2022. 
Đối với việc thực hiện kiến nghị kiểm toán: về xử lý tài chính 50.522,1 tỷ đồng, gồm: Tăng thu NSNN 5.853,7 tỷ đồng; giảm chi NSNN 10.228,9 tỷ đồng; kiến nghị khác 34.439,5 tỷ đồng; có 51/193 báo cáo kiểm toán có kiến nghị về kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đã được các đơn vị thực hiện. KTNN đã cung cấp 840
 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát; chuyển 08 vụ việc
 có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
7. Việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng
Các Cơ quan điều tra trong Công an Nhân dân đã thụ lý điều tra 687 vụ án, 1.439 bị can phạm tội về tham nhũng; trong đó: án khởi tố mới 436 vụ và 929 bị can (tăng 105 vụ, 177 bị can so với kỳ báo cáo năm trước). Đã kết luận điều tra và đề nghị truy tố 336 vụ/765 bị can; tạm đình chỉ điều tra 34 vụ/50 bị can
; đình chỉ điều tra 08 vụ/03 bị can
; thay đổi tội danh 04 vụ/02 bị can; nhập vụ án 01 vụ; chuyển Cơ quan điều tra hình sự - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng điều tra theo thẩm quyền 01 vụ/02 bị can. Hiện đang điều tra 303 vụ/617 bị can. Thiệt hại trong các vụ án thụ lý trên 2.984 tỷ đồng, 233.317,5m2 đất, 21 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tài sản thu hồi trong các vụ án thụ lý: trên 2.356 tỷ đồng, 179.251,5m2 đất, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phong tỏa số tiền trên 1,4 tỷ đồng, hơn 20.000 cổ phiếu và kê biên 10 nhà đất (trị giá khoảng trên 100 tỷ đồng). 

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố(
): Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp thụ lý giải quyết 506 vụ/1.332 bị can (trong đó án mới 450 vụ/1.151 bị can). Đã giải quyết 426 vụ/1.084 bị can (trong đó: truy tố 423 vụ/1.080 bị can, chiếm 99,2% tổng số án đã giải quyết; đình chỉ 03 vụ/04 bị can). Hiện đang giải quyết 80 vụ/248 bị can. 
Tòa án Nhân dân các cấp(
) giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 577 vụ /1.399 bị cáo; đã giải quyết 533 vụ /1.272 bị cáo; trong đó xét xử 410 vụ/945 bị cáo về các tội tham nhũng, trong đó toà án cấp sư thẩm đã tuyên phạt tù chung thân và tử hình 08 bị cáo; xử phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm đối với 43 bị cáo; tù từ trên 7 năm đến 15 năm đối với 106 bị cáo; tù từ trên 3 năm đến 7 năm đối với 232 bị cáo; tù từ 3 năm trở xuống 516 bị cáo(
)...
Công tác thi hành án liên quan đến việc thu hồi tài sản tham nhũng: Tổng số phải thi hành là 3.973 việc, tương ứng với 89.609 tỷ 972 triệu đồng; trong đó: số có điều kiện thi hành là 2.739 việc tương ứng với 43.593 tỷ 296 triệu đồng; đã thi hành xong 1.895 việc, tương ứng với 15.989 tỷ 592 triệu đồng (tăng hơn 11.895 tỷ đồng, tương đương tăng 290,51% về tiền so với năm 2021).
II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PCTN, TÌNH HÌNH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ

1. Đánh giá về công tác PCTN

a) Đánh giá chung

Trong thời gian qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn có diễn biến phức tạp, gây khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân nói chung và ảnh hưởng đến công tác PCTN nói riêng, song công tác PCTN luôn được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản, với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội như đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN,TC đã khẳng định “công tác PCTN, TC đã trở thành xu thế không thể đảo ngược”, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả nổi bật là:

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh, từng bước hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”. Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN, TC có nhiều đổi mới, vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong PCTN, TC ngày càng được khẳng định và phát huy. Công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, TC ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực. Hợp tác quốc tế được tăng cường; hoạt động PCTN từng bước được mở rộng ra khu vực ngoài nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh nhiều sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác PCTN, TC. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Ban Chỉ đạo Trung ương là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” tạo bước đột phá trong công tác PCTN, TC.

Những nỗ lực trong trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, bài bản và quyết tâm chính trị đó đã được quốc tế đánh giá rất cao. Ngày 25/01/2022, Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã công bố Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI) năm 2021, theo đó Việt Nam được đánh giá đạt 39/100 điểm, đứng thứ 87 trong số 180 quốc gia, vùng lãnh thổ được xếp hạng, (tăng 3 điểm và tăng 17 bậc so với năm 2020). 
Đạt được những kết quả trên là do: (1) Có chủ trương đúng, với quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh PCTN, TC; (2) Sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC, Quốc hội, Chính phủ, nhất là sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; của các đồng chí đứng đầu và lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành; (3) Sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp nhịp nhàng của các cấp ủy, tổ chức đảng, bộ, ngành, địa phương, nhất là các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC; (4) Sự kế thừa, tiếp nối của quá trình đấu tranh PCTN, TC kiên trì, liên tục, bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ; gắn liền với những kết quả tích cực, rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; (5) Sự đồng lòng, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của báo chí, truyền thông và toàn xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong PCTN, TC.

b) Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác PCTN và nguyên nhân

- Những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế

+ Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực vẫn còn thiếu chặt chẽ, chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý; một số quy định về quản lý kinh tế - xã hội còn sơ hở, chồng chéo, dễ bị lợi dụng, dễ làm nảy sinh tham nhũng nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, nhất là trên các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đấu thầu; đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp…

+ Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện. Một số biện pháp hiệu quả thấp. Việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc. Một số nơi, người đứng đầu chưa quan tâm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về công khai, minh bạch, cung cấp thông tin trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ. 
+ Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, TC hiệu quả chưa cao, chưa tạo được sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức và người dân về PCTN, TC.
+ Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ để PCTN, TC vẫn còn hạn chế. Một số bộ, ngành, địa phương còn có tình trạng xét duyệt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý thiếu chặt chẽ, một số trường hợp thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực; bố trí người thân vào vị trí việc làm hoặc để người thân kinh doanh trong phạm vi quản lý; thiếu kiên quyết điều chuyển, thay thế cán bộ khi có dư luận hoặc có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, uy tín thấp.

+ Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn có hiệu quả, chậm được khắc phục. Tình trạng móc nối, tiếp tay của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đối với doanh nghiệp để trục lợi, chiếm đoạt tài sản của Nhà nước còn diễn ra ở một số lĩnh vực.
+ Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có chuyển biến rõ nét; rất ít vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện qua tự kiểm tra trong nội bộ. Hoạt động thanh tra phát hiện nhiều sai phạm kinh tế, nhưng việc làm rõ động cơ vụ lợi để chuyển cơ quan điều tra kiến nghị khởi tố về các tội tham nhũng còn nhiều khó khăn. 

+ Công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong một số vụ án, vụ việc cụ thể chưa tốt. Công tác giám định, định giá tài sản có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn một số trường hợp chậm ban hành kết luận giám định, định giá tài sản làm kéo dài thời gian giải quyết các vụ án, vụ việc. Trong một số vụ án vẫn xảy ra trường hợp đối tượng bỏ trốn; tương trợ tư pháp hình sự còn gặp khó khăn. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, cơ sở có chuyển biến tích cực nhưng chưa đều, vẫn còn một số địa phương ít phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Công tác thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án hiệu quả chưa cao. Vẫn xảy ra tình trạng một số cán bộ thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật lại có hành vi tham nhũng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

- Nguyên nhân

+ Một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình; chưa thực sự gương mẫu, quyết liệt, nói chưa đi đôi với làm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác PCTN, TC. 
+ Việc khắc phục sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN trên một số lĩnh vực có lúc, có nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, kịp thời. Cơ chế kiểm soát quyền lực trên nhiều lĩnh vực chưa cụ thể, chậm được hoàn thiện, việc tổ chức thực hiện hiệu quả chưa cao; công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi quyền lực của người có chức vụ, quyền hạn chưa được          chú trọng đúng mức. 
+ Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức trong các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN, TC nói riêng có mặt còn bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu; phương tiện, điều kiện làm việc của các cơ quan, đơn vị chức năng PCTN, TC vẫn còn hạn chế. Cơ chế khuyến khích, bảo vệ người dân tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực thực hiện chưa hiệu quả. Việc biểu dương, khen thưởng những người có thành tích trong đấu tranh PCTN, TC còn vướng mắc, khó khăn. 

+ Các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực có tính chất phức tạp, nhiều vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; đối tượng phạm tội tham nhũng thường là người có chức vụ, quyền hạn nên có kiến thức, kinh nghiệm, mối quan hệ rộng; tội phạm thường xảy ra trước đó đã lâu, qua nhiều lần kiểm tra, thanh tra mới bị phát hiện nên nhiều nội dung sai phạm đã được các đối tượng hợp thức hoá, tiêu huỷ tài liệu, chứng cứ... gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong phát hiện, điều tra, xử lý. 
+ Thu nhập, cuộc sống của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trong các đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ ở cơ sở còn khó khăn, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thiếu tu dưỡng, rèn luyện, chưa được giám sát thường xuyên nên tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc chưa được ngăn chặn triệt để.
c) Bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn công tác PCTN, TC thời gian qua, Chính phủ rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

- Thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng: đấu tranh PCTN, TC phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tập trung, thống nhất của Đảng, mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC; phải cụ thể hóa quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước về PCTN, TC thành hành động thực tế của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trước hết là sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong công tác PCTN, TC.

- Phải đặc biệt chú trọng công tác cán bộ: gắn PCTN, TC với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải đánh giá, lựa chọn, bố trí đúng cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tăng cường quản lý, giáo dục, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

- Trong PCTN, TC phải đặc biệt coi trọng công tác phòng ngừa, đồng thời kết hợp chặt chẽ với xử lý nghiêm khắc những hành vi tham nhũng, tiêu cực: Thực tiễn công tác PCTN, TC cho thấy, việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ sớm, ngăn chặn từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; lấy giáo dục, răn đe, phòng ngừa làm chính, kết hợp giữa trừng trị với khoan hồng; đồng thời bảo vệ, khuyến khích những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp chung.

- Chú trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật nói chung và thể chế về PCTN, TC nói riêng, đảm bảo thống nhất, đồng bộ đủ sức điều chỉnh các hoạt động kinh tế, xã hội và PCTN, TC. Tập trung vào việc tăng cường hiệu lực quản lý trong các lĩnh vực, nhất là kinh tế; thủ tục hành chính phải bảo đảm gọn, nhẹ, dễ thực hiện, thuận lợi cho công dân và doanh nghiệp. Xây dựng quy chế công chức, công vụ rõ ràng, trong đó phải xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước, tránh tạo ra đặc quyền, đặc lợi. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là việc thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức, viên chức: Các lĩnh vực chuyên môn sâu, khép kín, bí mật, càng phải chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất là kiểm tra, giám sát từ bên ngoài. Đồng thời đẩy mạnh việc cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.  

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội: Nhất là vai trò, trách nhiệm của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí, doanh nghiệp, doanh nhân trong PCTNTC. Có cơ chế, chính sách đủ mạnh, rõ ràng để đảng viên, cán bộ, người lao động, quần chúng nhân dân, doanh nghiệp thực sự tham gia và thực hiện được việc giám sát, phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng; nhân rộng những gương điển hình, cách làm hay trong PCTN, TC.

2. Đánh giá, dự báo tình hình tham nhũng

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, sự đồng hành, hưởng ứng và tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, báo chí và Nhân dân, công tác PCTN, TC có bước tiến mạnh, đột phá. Qua đó tham nhũng tiếp tục được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy Đảng và Nhà nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Trong những năm tới, đất nước ta tiếp tục đứng trước những yêu cầu, nhiệm vụ mới, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen. Kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm thời gian qua là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát huy, đẩy mạnh công tác PCTN, TC. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài. Cùng với sự phát triển của đất nước và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, hành vi tham nhũng sẽ ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường hơn, xảy ra trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước; tình trạng tham nhũng, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp; tham nhũng vẫn là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ.
3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
Xác định rõ PCTN, TC là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; để PCTN, TC hiệu quả hơn, Chính phủ tiếp tục xác định PCTN, TC là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đề cao sự gương mẫu, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đi đôi với nói của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong PCTN, TC.
- Thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về PCTN, TC như: Kết luận số 12-KL/TW ngày 06/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng…
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật, nhất là về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN, TC; kịp thời khắc phục những bất cập, sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực; Xây dựng Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và kế hoạch tiếp tục thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là các quy định về công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiểm soát có hiệu quả tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…
- Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, thi hành án; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch với cơ quan nhà nước; nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng…
- Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN theo kế hoạch và chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng như: đất đai, tài nguyên khoáng sản; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, đầu tư nước ngoài, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ…; Tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhất là những vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ lớn và bức xúc trong xã hội. Đẩy mạnh đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra; kịp thời chuyển ngay các vụ việc có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng PCTN, TC, trước hết là cơ quan thanh tra nhà nước, kiểm toán nhà nước, cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án ở các cấp, các ngành, các đơn vị chuyên trách về PCTN.
- Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, cơ quan báo chí, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong PCTN, TC. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong PCTN, triển khai có hiệu quả hoạt động PCTN, TC khu vực ngoài nhà nước.
4. Kiến nghị

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCTN, TC, Chính phủ trân trọng kiến nghị:
1. Quốc hội, các cơ quan thuộc Quốc hội, các Đại biểu Quốc hội tăng cường hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề về công tác PCTN, TC.

2. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội và PCTN, TC, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý tài chính, tài sản công…

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và Nhân dân tăng cường phối hợp, tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và chính quyền các cấp thực hiện tốt các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật và cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng cả trong khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trên đây là Báo cáo công tác PCTN năm 2022. Chính phủ trân trọng báo cáo Quốc hội khoá XV./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội (50 bản);

- Vụ Hành chính, Văn phòng Quốc hội (15 bản);

- Thanh tra Chính phủ (20 bản);

- VPCP: BTCN, các PCN;

  các Vụ: TKBT, QHĐP,TH;

- Lưu: VT, V.I (3).
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TUQ. THỦ TƯỚNG
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Đoàn Hồng Phong


PHỤ LỤC
	KẾT QUẢ XÉT XỬ TỘI PHẠM VỀ THAM NHŨNG
	

	(Kèm theo Báo cáo số: 410/BC-CP ngày  12/10/2022 của Chính phủ)
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	NỘI DUNG THÔNG TIN 
	ĐƠN 

VỊ TÍNH
	TỘI DANH/ĐIỀU LUẬT
	Tổng

 

	
	
	
	Tham ô tài sản
	Nhận hối lộ
	Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ
	Lạm quyền trong khi thi hành công vụ
	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
	Giả mạo trong công tác
	

	
	
	
	(Điều 353)
	(Điều 354)
	(Điều 355)
	(Điều 356)
	(Điều 357)
	(Điều 358)
	(Điều 359)
	

	I
	ÁN PHẢI GIẢI QUYẾT    

	1

 
	Vụ cũ còn lại
	Vụ
	42
	7
	6
	21
	1
	1
	4
	82

	
	Số bị cáo
	Bị cáo
	81
	24
	21
	94
	15
	1
	21
	257

	2

 
	Vụ mới thụ lý
	Vụ
	235
	33
	56
	134
	13
	3
	22
	496

	
	Số bị cáo
	Bị cáo
	364
	78
	91
	514
	28
	10
	58
	1143

	II.
	PHÂN TÍCH ÁN PHẢI GIẢI QUYẾT  

	1

 
	Chuyển hồ sơ
	Vụ
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Số bị cáo
	Bị cáo
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	2

 
	Đình chỉ
	Vụ
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 1

	
	Số bị cáo
	Bị cáo
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	3

	3

 
	Trả hồ sơ cho VKS
	Vụ
	48
	11
	19
	30
	4
	2
	8
	122

	
	Số bị cáo
	Bị cáo
	92
	22
	54
	116
	12
	9
	19
	324

	4

 
	Đã xét xử
	Vụ
	211
	26
	40
	107
	7
	2
	17
	410

	
	Bị cáo
	Bị cáo
	326
	63
	54
	418
	24
	2
	58
	945

	5
	Số vụ án điểm hoặc xử lưu động
	Vụ
	 2
	0
	 0
	1 
	0 
	0
	0 
	3

	6
	Số vụ có người bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích cho đương sự
	Vụ
	40
	6
	3
	38
	0
	0
	5
	92

	III
	ÁN CÒN LẠI   

	1

 
	Số vụ án còn lại
	Vụ
	16
	3
	3
	18
	3
	0
	1
	44

	
	Số bị cáo
	Bị cáo
	25
	17
	4
	72
	7
	0
	2
	127

	2
	Số vụ tạm đình chỉ
	Vụ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Số bị cáo
	Bị cáo
	0
	0
	0
	1
	0
	00
	
	1

	IV
	PHÂN TÍCH SỐ BỊ CÁO ĐÃ  XÉT XỬ  

	1
	Không có tội
	Người
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Tù từ 3 năm trở xuống
	Bị cáo
	92
	27
	27
	174
	5
	1
	21
	347

	3
	Tù từ trên 3 năm đến 7 năm
	Bị cáo
	94
	15
	11
	96
	2
	0
	14
	232

	4
	Tù từ trên 7 năm đến 15 năm
	Bị cáo
	65
	16
	3
	7
	5
	0
	10
	106

	5
	Từ từ trên 15 năm đến 20 năm
	Bị cáo
	37
	3
	3
	 0
	0
	0
	 0
	43

	6
	Tù chung thân và từ hình
	Bị cáo
	8
	 0
	0
	0
	0
	0
	0
	8

	7
	Tổng hợp hình phạt tù từ trên 20 đến 30 năm
	Bị cáo
	4
	0
	 0
	1
	0
	0
	0
	5

	8
	Các hình phạt khác
	Bị cáo
	30
	 2
	10
	141
	12
	1 
	 13
	209

	9
	Cán bộ công chức
	Người
	35
	14
	18
	56
	0
	0
	10
	133

	V.
	ÁP DỤNG HÌNH PHẠT BỔ SUNG   

	1
	Tịch thu tài sản
	Bị cáo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Phạt tiền
	Bị cáo
	1 
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	5

	3
	Trục xuất
	Bị cáo
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Các hình phạt bổ sung khác
	Bị cáo
	13
	5 
	3 
	19
	11
	0
	2
	53

	VI.
	XÉT XỬ PHÚC THẨM  

	1

 
	Số vụ đã xét xử
	Vụ
	88
	15
	17
	45
	6
	0
	5
	176

	
	Số bị cáo
	Bị cáo
	161
	25
	22
	156
	23
	0
	8
	395

	2
	Số bị cáo bị tăng nặng hình phạt
	Bị cáo
	 1
	1
	0
	 3
	 0
	0 
	0 
	5

	3
	Số bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
	Bị cáo
	52
	10
	7
	71
	15
	0
	5
	160


� Văn bản số 918/VPCP-V.I ngày 01/4/2022 của Văn phòng Chính phủ.


� Kế hoạch “Triển khai thực hiện công tác PCTN, tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII”.


� Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ.


� Văn bản số 1669/VPCP-V.I ngày 26/5/2022 của Văn phòng Chính phủ.


� Thông báo kết luận số 25/TB-VPCP ngày 27/01/2022 của Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc đẩy mạnh PCTN, TC trong khối Chính phủ và chính quyền địa phương.


� Đề án “Nghiên cứu, đánh giá chuyên sâu về cơ chế thực thi, điều kiện đảm bảo thi hành, tính khả thi và hiệu quả thực hiện của cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội bảo đảm phù hợp với thực tiễn của Việt Nam”; Đề án “Nghiên cứu khả năng quy định trách nhiệm chứng minh của đối tượng nghi vấn phạm tội trong việc chứng minh nguồn gốc hợp pháp của tài sản”.


� Chính phủ ban hành Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; trình Bộ Chính trị ban hành Quy định số 56-QĐ/TW ngày 08/02/2022 về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập. Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 phê duyệt Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập”. Bộ Công an ban hành Quyết định số 5655/QĐ-BCA-X05 ngày 26/7/2022 ban hành Bộ Tiêu chí và quy định thực hiện Bộ Tiêu chí đánh giá kết quả công tác PCTN, TC trong lực lượng Công an Nhân dân. Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 126/QĐ-TTCP ngày 27/4/2022 về Bộ Chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2021; Quyết định số 207/QĐ-TTCP, số 208/QĐ-TTCP và số 209/QĐ-TTCP ngày 10/7/2022 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Bộ Chỉ số tiêu chí đánh giá thí điểm công tác PCTN năm 2021 tại 03 Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Tài chính. Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/08/2022 quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực đầu tư ở địa phương…


� Văn bản số 1906/VPCP-V.I ngày 29/3/2022 và số 2641/VPCP-V.I ngày 04/8/2022 của Văn phòng Chính phủ.


� Ban cán sự đảng Chính phủ có báo cáo số 1200-BC/BCSĐCP ngày 04/10/2022 gửi Đảng đoàn Quốc hội về rà soát để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tiêu cực phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.


� Như: Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực về một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực.


� Báo cáo tổng kết số 1294/BC-TTCP ngày 22/8/2022 của Thanh tra Chính phủ.


� Tổng Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 331/QĐ-TTCP ngày 16/9/2022 khen thưởng cho 4 cá nhân tại tỉnh Hà Giang có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng với tổng số tiền là 149 triệu đồng, Trong đó, 02 cá nhân được thưởng mỗi người 20 tháng lương cơ sở (29,8 triệu đồng) và 02 cá nhân được thưởng mỗi người 30 tháng lương cơ sở (44,7 triệu đồng).


� Hoàn thiện Báo cáo quốc gia đánh giá thực thi Công ước (chu trình 2); tham dự các cuộc họp trong khuôn khổ Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng: Phiên họp lần thứ 10 Nhóm chuyên gia liên Chính phủ mở rộng về Hợp tác quốc tế; Phiên họp lần thứ 15 của Nhóm công tác liên Chính phủ mở rộng về Thu hồi tài sản; Phiên họp bổ sung Cuộc họp lần thứ 12 Nhóm đánh giá thực thi Công ước Liên hợp quốc về Chống tham nhũng; Hội nghị các Quốc gia thành viên Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng lần thứ 9 (CoSP 9)…


� Hội thảo quốc tế trực tuyến “Các cơ chế phòng ngừa tham nhũng hiệu quả: Tham khảo bài học kinh nghiệm của Hàn Quốc và các quốc gia đối tác của UNDP”; Hội nghị trực tuyến Nhóm các cơ quan phòng, chống tham nhũng ASEAN (ASEAN-PAC) lần thứ 17; Các sự kiện trong khuôn khổ SOM 1 APEC Thái Lan 2022 và trong khuôn khổ hợp tác Nhóm các cơ quan PCTN của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN-PAC)…


� Cục IV thuộc Thanh tra Chính phủ hiện có 04 lãnh đạo Cục, 05 phòng nghiệp vụ với biên chế được giao là 40 người. Cục C03 thuộc Bộ Công an (thực hiện Thông tư số 83/2020/TT-BCA và Quyết định số 6709/QĐ-BCA ngày 28/7/2020 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy C03), gồm 10 phòng, bố trí theo cơ cấu: 02 phòng phục vụ, 06 phòng trinh sát, 02 phòng điều tra. Chức năng, nhiệm vụ ngày càng hoàn thiện, phân định tương đối rạch mạch và hạn chế chồng chéo với các đơn vị khác theo hướng bám sát 03 nhóm nhiệm vụ chính của đơn vị cấp Bộ; thực hiện phòng, chống tội phạm theo nhóm lĩnh vực và xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương. Hiện nay, biên chế của C03 đang công tác là 412 đồng chí. Vụ 5 thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hiện có 04 phòng (03 phòng nghiệp vụ, 01 phòng Tham mưu, tổng hợp). Biên chế được giao 25 người gồm 01 Vụ trưởng, 03 Phó Vụ trưởng (01 Kiểm sát viên VKSND tối cao; 11 Kiểm sát viên cao cấp, 07 Kiểm sát viên trung cấp, 03 Kiểm sát viên sơ cấp, 03 Kiểm tra viên).


� Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam; Thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về cải thiện nhà ở… thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về PCTN tại tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng tàu.


� Theo Văn bản số 3778/VKSTC-V5 ngày 7/10/2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.


� Trong đó: Đà Nẵng: 5 người với số tiền 131,1 triệu đồng; Trà Vinh: 2 người với số tiền 4,2 triệu đồng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 5 người với số tiền 105,43 triệu đồng; Bà rịa - Vũng tàu: 2 người với số tiền 20 triệu đồng.


� Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.


� Quyết định số 42/QĐ-BCĐCCHC ngày 06/4/2022.


� Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 23/6/2022, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, ban hành 1.064 quyết định công bố TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý; đồng thời, công khai, cập nhật danh mục và nội dung TTHC thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan, địa phương mình. Tại thời điểm ngày 23/6/2022, trên Cổng dịch vụ công quốc gia có 3.997 TTHC thực hiện tại bộ, cơ quan Trung ương, 1.435 TTHC thực hiện tại địa phương và 1.633 TTHC thực hiện ở các cơ quan ngành dọc tại địa phương; Cổng Dịch vụ công quốc gia đã cung cấp 3.661 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.


� Đo lường sự hài lòng năm 2021 tiến hành điều tra XHH với tổng số 30.000 phiếu phát ra tại 63 tỉnh trong cả nước và tổng số phiếu thu về hợp lệ là 28.372 phiếu, đạt 94,57% số phiếu phát ra. Kết quả đo lường sự hài lòng của NDTC năm 2021 được phản ánh qua 39 chỉ số nhận định, đánh giá; 30 chỉ số hài lòng và 13 chỉ số mong đợi. Chỉ số hài lòng năm 2021 được tổng hợp, so sánh giữa 3 nhóm dịch vụ, là nhóm dịch vụ lĩnh vực kinh doanh, nhóm dịch vụ lĩnh vực đất đai, môi trường và nhóm lĩnh vực dịch vụ khác (gồm tất cả các dịch vụ cấp tỉnh, cấp huyện còn lại trừ các dịch vụ lĩnh vực kinh doanh, đất đai, môi trường). Do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 nên việc chọn mẫu điều tra XHH năm 2021 chỉ thực hiện đối với các dịch vụ công cung ứng ở cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, kết quả điều tra XHH cho thấy NDTC đã nộp hồ sơ, nhận kết quả dịch vụ công tại cả 3 cấp tỉnh, huyện và xã, trong đó, 36.32% tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các sở; 48,72% NDTC đã nộp hồ sơ và nhận kết quả dịch vụ công công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; 20.53% tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã và 0,82% tại nơi khác. Tỉnh có tỷ lệ NDTC nộp hồ sơ, nhận kết quả dịch vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các sở cao nhất là 57.00%, tỉnh trung vị là 36.46% và tỉnh thấp nhất là 8.35%. Tỉnh có tỷ lệ NDTC nộp hồ sơ và nhận kết quả dịch vụ công ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện cao nhất là 70.00%, tỉnh trung bình là 47.32% và tỉnh thấp nhất là 32.00%. Tỉnh có tỷ lệ NDTC nộp hồ sơ và nhận kết quả dịch vụ công ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã cao nhất là 50.75%, tỉnh trung vị là 17.50% và tỉnh thấp nhất là 2.76%. 


� Văn bản số 2118/VPCP-V.I ngày 29/6/2022 của Văn phòng Chính phủ.


� Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; Thông tư số 01/2022/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP...


� Trong kỳ, Bộ Nội vụ đã cấp phép thành lập 13 hội và 06 quỹ xã hội, quỹ từ thiện hoạt động phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh. Số lượng công ty đại chúng được cấp phép và công nhận thành lập đang hoạt động tại kỳ báo cáo là 1.781 công ty; số lượng các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán đã được cấp phép và công nhận thành lập gồm: 83 công ty chứng khoán, 45 công ty quản lý quỹ và 15 văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.


� Trong đó kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước � LINK Excel.Sheet.12 "E:\\TT02 thongke\\Thongke.xlsx" TT!R21C3 \t \u  \* MERGEFORMAT �19.883,4� tỷ đồng; về tổ chức, đơn vị � LINK Excel.Sheet.12 "E:\\TT02 thongke\\Thongke.xlsx" TT!R22C3 \t \u  \* MERGEFORMAT �7.284,6� tỷ đồng.	


� Theo văn bản số 1109/KTNN-TH ngày 07/10/2022 của Kiểm toán Nhà nước.


� Ủy ban Kiểm tra Trung ương: 162 tài liệu, BCKT; Cơ quan của Quốc hội: 07 tài liệu, BCKT; Cơ quan Cảnh sát điều tra các cấp: 99 tài liệu, BCKT; Thanh tra Chính phủ: 02 tài liệu; cơ quan khác: 34 tài liệu, BCKT; Đoàn kiểm tra số 1, 4, 8 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN, TC: 418 tài liệu, BCKT; Đoàn giám sát Chuyên đề thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Quốc hội: 118 Báo cáo kiểm toán của 30 bộ ngành, địa phương giai đoạn 2016-2021.


� Chuyển CQCSĐT - Công an tỉnh Tây Ninh để điều tra, xử lý hành vi trốn thuế của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp; Chuyển CQCSĐT - Công an TP Hải Phòng để điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm về công tác khai thác khoáng sản (cát) của 07 Công ty: (1) Công ty Cổ phần khai thác cát phục vụ Khu kinh tế; (2) Công ty CP Thương mại Duy Linh; (3) Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Thái Việt; (4) Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Hải Nam; (5) Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát; (6) Công ty TNHH Đầu tư Đầu tư quốc tế Duyên Hải; (7) Công ty Cổ phần Phát triển dịch vụ và Thương mại Tín Thành.


� Tạm đình chỉ điều tra 34 vụ/50 bị can, gồm: TP Hà Nội 03 vụ/06 bị can (lý do: chưa có kết luận giám định và định giá tài sản); TP. Hồ Chí Minh 03 vụ/01 bị can (lý do: hết thời hạn điều tra chưa đủ chứng cứ, tài liệu xác định bị can thực hiện hành vi phạm tội, truy nã bị can); TP Hải Phòng 02 vụ/07 bị can (lý do: chờ kết luận giám định); TP Đà Nẵng 01 vụ/0 bị can (lý do: chờ kết luận giám định); TP Cần Thơ 01 vụ/01 bị can (lý do: truy nã bị can); Hà Giang 01 vụ/0 bị can (lý do: chưa có kết luận giám định); Yên Bái 01 vụ/01 bị can (lý do: chờ kết luận giám định); Bắc Kạn 01 vụ/03 bị can (lý do: chờ kết luận giám định); Vĩnh Phúc 01 vụ/01 bị can (lý do: chưa có kết luận giám định); Bắc Ninh 05 vụ/19 bị can (lý do: chưa có kết luận giám định); Thanh Hóa 02 vụ/01 bị can (lý do: chờ kết luận giám định); Khánh Hòa 04 vụ/02 bị can (chưa có kết luận giám định, chưa cung cấp đủ hồ sơ phục vụ công tác giám định, chưa xác định được bị can); Ninh Thuận 01 vụ/0 bị can (lý do: hết thời hạn điều tra chưa xác định được bị can vụ án); Đắk Lắk 02 vụ/02 bị can (lý do: chờ kết luận giám định và chờ cung cấp tài liệu); Đồng Nai 01 vụ/01 bị can (lý do: theo điểm a, khoản 1 Điều 229 Bộ luật TTHS); Bình Dương 04 vụ/02 bị can (lý do: chờ kết luận giám định, truy nã bị can); Bến Tre 01 vụ/03 bị can (lý do: chưa có kết luận giám định).


� Đình chỉ điều tra: 08 vụ/03 bị can, gồm: TP Hà Nội 01 vụ/0 bị can (lý do: hành vi không cấu thành tội phạm); TP Hải Phòng 0 vụ/01 bị can (lý do: bị can chết); Lạng Sơn 01 vụ/01 bị can (lý do: bị can chết); Bắc Kạn 01 vụ/0 bị can (lý do: hành vi không cấu thành tội phạm); Lào Cai 01 vụ/0 bị can (lý do: hết thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự); Hà Nam 01 vụ/0 bị can (lý do: hành vi không cấu thành tội phạm); Nam Định 01 vụ/01 bị can (lý do: miễn truy cứu trách nhiệm hình sự); Thanh Hóa 01 vụ/0 bị can (lý do: hành vi không cấu thành tội phạm); Bạc Liêu 01 vụ/0 bị can (lý do: căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 230 Bộ luật TTHS năm 2015).


� Theo Văn bản số 3778/VKSNDTC-V5 ngày 7/10/2022 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.


� Theo Văn bản 198/TANDTC-TH ngày 06/10/2022 của Tòa án Nhân dân Tối cao.


� Chi tiết tại Phụ lục kèm theo.





